
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Tập thể 

 

 

TT Tên đơn vị 

1 Trường Mầm non Ninh Hải, huyện Ninh Giang 

2 Trường Trung học cơ sở Tân Bình, thành phố Hải Dương 

3 Trường Mầm non Liên Hồng, thành phố Hải Dương 

4 Trường Mầm non Thanh Bình, thành phố Hải Dương 

5 Trường Tiểu học Long Xuyên, huyện Bình Giang 

6 Trường Trung học cơ sở Tân Hồng, huyện Bình Giang 

7 Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Thanh Miện 

8 Trường Trung học cơ sở Tứ Cường, huyện Thanh Miện 

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện 

10 Trường Mầm non Ngô Quyền, huyện Thanh Miện 

11 Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng 

12 Trường Trung học phổ thông Ninh Giang 

13 Trường Trung học phổ thông Kim Thành 

14 
Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

15 Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 

 

 

 



2 

 

II. Cá nhân  

 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Bùi Thị Nga 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Quang Trung 

2.  Ông Trần Quang Hoàn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Quang Trung 

3.  Bà 
Hoàng Thị Thu 

Phương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chí Linh 

4.  Bà Nguyễn Thu Hà 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chí Linh 

5.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nam Sách 

6.  Bà Phạm Thị Tuyết 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nam Sách 

7.  Bà Nguyễn Diệu Linh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Hồng Quang 

8.  Ông Đỗ Xuân Thuật 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Giàng 

9.  Bà Hoàng Thị Liễu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Giàng 

10.  Bà Vương Thị Huế 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Cừ 

11.  Bà Nguyễn Thị Mến 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hà Bắc 

12.  Ông Ngô Thanh Lịch 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện 

13.  Bà Vũ Thị Ngọc Oanh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện 

14.  Bà Đoàn Thị Liệu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện 

15.  Bà Phan Anh Thùy 
Phó Hiệu  trưởng Trường Trung học phổ 

thông Phả Lại 

16.  Bà Nguyễn Thị Hà 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phả Lại 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

17.  Bà Nguyễn Thị Tâm 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Hà 

18.  Ông Vũ Xuân Thoả 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Bình Giang 

19.  Bà Nguyễn Thị Hải 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bình Giang 

20.  Ông Phạm Quang Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Kinh Môn 2 

21.  Bà Trần Thị Huyền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Giàng 2 

22.  Ông Trịnh Ngọc Tùng 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Trãi 

23.  Bà 
Nguyễn Thị Mai 

Phương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Trãi 

24.  Bà Phùng Thị Hà 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Trãi 

25.  Bà Lưu Thu Liên 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Trãi 

26.  Bà Bùi Thị Thuỷ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Khúc Thừa Dụ 

27.  Bà 
Trịnh Thị Thu 

Hường 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Mạc Đĩnh Chi 

28.  Bà Vũ Thị Dung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đường An 

29.  Ông Phạm Hữu Đại 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tứ Kỳ 

30.  Ông Lê Quang Đại 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tứ Kỳ 

31.  Bà 
Nguyễn Thị Bích 

Hường 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tứ Kỳ 

32.  Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tứ Kỳ 

33.  Bà  Phạm Thị Nhật 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đoàn Thượng 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

34.  Bà  Phạm Thị Dung  
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đoàn Thượng 

35.  Bà  Nguyễn Thị Phương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bến Tắm 

36.  Ông Vũ Trọng Tùng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện II 

37.  Bà Trần Thị Xuyến 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện II 

38.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Lanh 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thanh Miện II 

39.  Ông Nguyễn Thế Huy 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Ninh Giang 

40.  Ông Nguyễn Văn Vẻ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Ninh Giang 

41.  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nhị Chiểu 

42.  Ông Bùi Duy Chiên 
Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

43.  Ông Lê Tiến Đạt 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Ninh Giang 

44.  Bà Nguyễn Thị Ngần 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng 

Phúc, huyện Ninh Giang 

45.  Bà 
Nguyễn Thị Yến 

Oanh 

Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Lực, 

huyện Ninh Giang 

46.  Bà Lê Huyền Trang 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành 

Nhân, huyện Ninh Giang 

47.  Bà Lê Thị Mỹ Phương 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hải Dương 

48.  Bà Bùi Thị Phương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn, thành phố Hải Dương 

49.  Bà Đinh Cầm Châu 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Việt Hoà, thành phố Hải Dương 

50.  Ông 
Nguyễn Công 

Quang 

Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tứ Kỳ 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

51.  Bà Nguyễn Thị Thanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan 

Bội Châu, huyện Tứ Kỳ 

52.  Bà Phú Thị Huyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan 

Bội Châu, huyện Tứ Kỳ 

53.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình 

Lãng, huyện Tứ Kỳ 

54.  Bà Trần Thị Kim Dung 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Đạo, 

huyện Tứ Kỳ 

55.  Ông Cao Văn Hạnh 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Thanh Xuân, huyện Thanh Hà 

56.  Bà Nguyễn Thị Thủy 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Thanh Khê, huyện Thanh Hà 

57.  Bà Trần Thị Mai 
Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thủy, 

huyện Thanh Hà 

58.  Bà Mạc Thị Thơ 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh 

Lập, huyện Thanh Hà 

59.  Bà Phan Thị Hoài Thu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu 

Văn An, huyện Thanh Hà 

60.  Bà 
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

Giáo viên Trường Mầm non Cổ Thành, 

thành phố Chí Linh 

61.  Bà Nguyễn Thúy Hài 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Thành, 

thành phố Hải Dương 

62.  Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Oanh 

Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, 

thành phố Hải Dương 

63.  Ông Trần Văn Quang 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phả 

Lại, thành phố Hải Dương 

64.  Ông 
Lương Quang 

Phương 

Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Chí Linh 

65.  Bà Lê Thị Kim Bình 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Nam Sách 

66.  Ông 
Phạm Văn Thịnh 

Phú 

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Nam Sách 

67.  Bà Đồng Thị Cúc 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh 

Quang, huyện Nam Sách 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

68.  Ông Vũ Đình Hợp 
Giáo viên Trường Tiểu học Cộng Hoà, 

huyện Nam Sách 

69.  Ông Trần Quang Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách 

70.  Ông Nguyễn Văn Hoài 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Kim Thành 

71.  Ông Nguyễn Văn Tám 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đại 

Đức, huyện Kim Thành 

72.  Bà  Phạm Thị Làn 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đính, 

huyện Kim Thành 

73.  Bà  Lục Thị Hải Yến 
Giáo viên Trường Mầm non Bình Dân, 

huyện Kim Thành 

74.  Bà  Đinh Thị Quyên 
Giáo viên Trường Mầm non Đồng Cẩm, 

huyện Kim Thành 

75.  Bà  Nguyễn Vân Anh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Lương Bằng, huyện Thanh Miện 

76.  Ông Hà Đức Lân 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Bình Giang 

77.  Bà Lê Thị Quý 
Giáo viên Trường Mầm non Long 

Xuyên, huyện Bình Giang 

78.  Bà 
Phan Thị Thu 

Phương 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vũ 

Hữu, huyện Bình Giang 

79.  Bà Bùi Thị Hoa 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê 

Ninh, Thị xã Kinh Môn 

80.  Bà Lã Thị Thanh Nhàn 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dân, 

Thị xã Kinh Môn 

81.  Bà 
Nguyễn Thị Lệ 

Thủy 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thứ, 

Thị xã Kinh Môn 

82.  Bà Ngô Thị Thu Hằng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm 

Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn 

83.  Bà Vũ Thị Oanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm 

Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn 

84.  Ông Nguyễn Bá Tơn 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Cẩm Giàng 



7 

 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

85.  Bà Đào Thị Ngoan 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm 

Phúc, huyện Cẩm Giàng 

86.  Bà Trần Thị Thu Huyền 
Giáo viên Trường Mầm non Đồng 

Quang, huyện Gia Lộc 

87.  Bà 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

Giáo viên Trường Mầm non Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc 

88.  Bà Nguyễn Thị Hiệp 
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Gia 

Lộc, huyện Gia Lộc 

89.  Bà Hoàng Thị Thủy 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thống 

Nhất, huyện Gia Lộc 

90.  Bà Nguyễn Thị Hậu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê 

Thanh Nghị, huyện Gia Lộc 

 

Danh sách trên có 15 tập thể và 90 cá nhân./. 
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